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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Quan điểm dạy học tích hợp (DHTH) được nhiều quốc gia trên 

thế giới quan tâm, như là một chiến lược giáo dục phổ thông, chẳng 

hạn như: Nhật; Nga; Úc…quan điểm này được cụ thể hóa trên các 

bình diện như: Khai thác dạy học toán theo hướng khắc sâu các mối 

liên hệ bên trong giữa các chương mục khác nhau; khai thác dạy học 

Toán theo mối liên hệ liên môn; dạy học theo hướng kết nối Toán 

học với thực tiễn. 

Trong mục tiêu giáo dục các môn học chương trình tổng thể 

cũng như mục tiêu giáo dục Toán học ở các cấp học đã nhấn mạnh 

quan điểm DHTH, hướng việc dạy học môn Toán ở trường phổ thông 

nói chung, trường Trung học cơ sở (THCS) nói riêng vào dạy học 

theo hướng tích hợp. Tuy nhiên, để thực hiện dạy học quan điểm tích 

hợp ở trường THCS đòi hỏi phải chuẩn bị tiềm năng cho GV sẵn 

sàng đáp ứng mục tiêu đặt ra.  

Hiện nay, vấn đề tích hợp ở trường THCS mới được triển khai 

ở lớp đầu cấp lớp 6 năm học 2021-2022 mà chưa được triển khai đại 

trà. Vấn đề kết hợp các nội dung giáo dục của một số môn học theo 

một số nguyên tắc nhất định để tạo thành môn học tích hợp ở Việt 

Nam, cũng được thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Bộ.  

Vấn đề khó khăn nổi bật trong nghiên cứu tích hợp các môn học 

là GV chưa được chuẩn bị tư tưởng cũng như về mặt tri thức, chưa được 

tập huấn, bồi dưỡng đồng bộ để sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đặt ra trong 

đổi mới giáo dục hiện nay. GV chưa thực sự quan tâm nghiên cứu thiết 

kế và sử dụng các tình huống để tổ chức cho HS hoạt động kết nối kiến 

thức trong nội bộ môn Toán, môn Toán học với các môn khoa học khác 

và kết nối các kiến thức Toán học với thực tiễn nói chung môn Hình học 

THCS nói riêng. 

NCS chọn đề tài nghiên cứu cho luận án là: “Dạy học hình học 

ở các lớp cuối cấp THCS theo hướng tích hợp”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Hiện thực hóa DHTH qua các tình huống điển hình trong dạy 

học hình học các lớp cuối cấp ở trường THCS theo hướng khai thác 

các mối liên hệ bên trong giữa các nội dung Toán học, mối liên hệ liên 

môn và kết nối Toán học với thực tiễn. 

Việc hiện thực hoá này được thể hiện qua các khâu sau đây: 
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- Chuẩn bị tri thức, kỹ năng cho GV đáp ứng các yêu cầu của 

DHTH, trong đổi mới giáo dục Toán học ở trường THCS. 

- Khắc phục những khó khăn chủ yếu của người GV trong việc 

thiết kế tình huống dạy học và cách tổ chức DHTH. 
- Cụ thể hoá DHTH vào một số tình huống dạy học hình học các 

lớp cuối cấp THCS thông qua khai thác quy trình thiết kế và vận dụng. 

3. Nhi m vụ nghiên cứu 
- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về DHTH ở trong nước và 

trên thế giới nói chung, tích hợp trong dạy học hình học các lớp cuối 
cấp ở trường THCS nói riêng. 

- Nghiên cứu, khai thác vai trò của dạy học hình học các lớp 
cuối cấp trong dạy học tích hợp.  

- Đề xuất phương thức dạy học hình học các lớp cuối cấp ở 
trường THCS theo hướng DHTH. 
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Hình học các 
lớp cuối cấp THCS theo hướng DHTH. 

- Đối tượng nghiên cứu: chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho GV 
Toán THCS để xây dựng và sử dụng các tình huống dạy học hình học 
các lớp cuối cấp THCS theo hướng tổ chức cho HS hoạt động nhằm 
cụ thể hóa DHTH. 

5. Giả thuyết khoa học 
Từ việc nghiên cứu các dạng, mức độ DHTH, nghiên cứu tiềm 

năng sách giáo khoa hình học các lớp cuối cấp THCS hiện hành, 
nghiên cứu quan điểm đổi mới mục tiêu chương trình dạy học hình học 
các lớp cuối cấp THCS, NCS cho rằng: nếu GV được chuẩn bị kiến 
thức và kỹ năng để thực hiện DHTH khi dạy học hình học ở các lớp 
cuối cấp THCS thì có thể thiết kế các tình huống dạy học nhằm tổ chức 
cho HS hoạt động thực hành để cụ thể hóa hướng dạy học nói trên. 
6  Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Luận án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 
Phương pháp nghiên cứu lí luận; Phương pháp điều tra, khảo sát; 
Phương pháp chuyên gia; Phương pháp nghiên cứu trường hợp; Thực 
nghiệm sư phạm. 
7. Những luận điểm đƣa ra bảo v  

- Cần thiết phải trang bị cho GV một số vấn đề về tri thức luận 
của việc DHTH để khắc phục những khó khăn trong việc định hướng 
tìm tòi, thiết kế các tình huống dạy học và đưa ra quy trình các bước 
tổ chức DHTH các tình huống đó. 



3 

- HS học tập hiệu quả thông qua việc tương tác với các tình 
huống DHTH được GV thiết kế và sử dụng trong quá trình dạy học. 

- Những phương thức dạy học hình học các lớp cuối cấp THCS 
theo hướng DHTH và khẳng định tính hiệu quả của nó thông qua phân 
tích tiên nghiệm và hậu nghiệm các kết quả thực nghiệm sư phạm. 

8. Những đóng góp của luận án 

8.1. Về mặt lí luận: Tổng hợp những vấn đề lý luận về tích hợp, 

DHTH trong nước và nước ngoài để rút ra những nội dung cần thiết 

cho việc khắc phục những khó khăn của GV trên các bình diện định 

hướng tìm tòi các tình huống và tổ chức DHTH cho HS thông qua 

tương tác với các tình huống đã thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả chiếm 

lĩnh tri thức của HS theo hướng DHTH. Đề xuất được quy trình thiết 

kế và quy trình vận dụng các tình huống DHTH góp phần nâng cao 

chất lượng tổ chức dạy học hình học ở các lớp cuối cấp THCS. 

8.2. Về mặt thực tiễn: Luận án góp phần hiện thực hóa hướng DHTH 

qua một số tình huống điển hình trong dạy học hình học ở các lớp 

cuối cấp THCS. 

9. Cấu trúc luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu 

tham khảo, phụ lục, nội dung luận án gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở 

lý luận. Chương 2: Cơ sở thực tiễn. Chương 3: Thiết kế và tổ chức các 

tình huống dạy học hình học ở các lớp cuối cấp THCS theo hướng 

DHTH. Chương 4: Thực nghiệm sư phạm.  

 

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu về dạy học theo hƣớng tích hợp 

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 

Từ những năm 60 của thế kỷ XX, nhiều nước trên thế giới đặc 

biệt là các nước tiên tiến đã xây dựng và phát triển chương trình, sách 

giáo khoa (SGK) theo quan điểm tích hợp.  

Ngày nay, nhiều nước trên thế giới coi tích hợp, liên môn là một 

quan điểm cơ bản trong việc triển khai chương trình môn học từ tiểu học 

đến THCS và THPT, một xu hướng khá phổ biến là tích hợp các môn 

học truyền thống như Vật lý, Hóa học, Sinh học tạo thành môn học mới 

môn KHTN thông qua tích hợp liên môn và tích hợp xuyên môn.  

Qua nghiên cứu chương trình giáo dục của nhiều nước trên thế 

giới cho thấy tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đã trở 
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thành xu hướng trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà 

trường phổ thông và trong việc xây dựng chương trình môn học. 

Như vậy, các nước trên thế giới đều tích hợp các kiến thức liên 

quan đến hai lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thành các 

môn học tích hợp.  

Như vậy, tích hợp trong dạy học đã được nhiều nhà khoa học trên 

thế giới nghiên cứu và đề xuất các hình thức, mức độ tích hợp khác 

nhau. Trong xây dựng chương trình giáo dục của nhiều nước trên thế 

giới DHTH là cốt lõi trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà 

trường phổ thông và trong việc xây dựng chương trình môn học. 
1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước 

Trong thời gian gần đây đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề 

DHTH dưới góc độ lý luận dạy học nói chung và lý luận dạy học 

môn học nói riêng, trong đó vấn đề được các nhà nghiên cứu quan 

tâm là việc xây dựng chương trình và SGK theo quan điểm tích hợp. 

Ở THCS và THPT, tích hợp môn học còn đang được nghiên cứu và 

triển khai ở các lớp đầu cấp chưa thực hiện đại trà. 

Xu hướng DHTH ở Việt Nam nhằm mục tiêu rút gọn thời 

lượng trình bày tri thức của nhiều môn học và chú trọng tập dượt cho 

HS cách vận dụng tổng hợp các tri thức vào thực tiễn. Thực tế cho 

thấy, để giải quyết một vấn đề thực tiễn thường phải huy động tri 

thức của nhiều môn học - dạy từng môn học riêng sẽ đem lại những 

tri thức hàn lâm có hệ thống nhưng khó vận dụng vào thực tiễn. 

Trong CTGDPT 2018, chương trình tổng thể đã thể hiện rõ 

quan điểm “CTGDPT bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực 

người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức cơ bản, 

thiết thực, hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực hành, 

vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; 

tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên; 

thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính 

chủ động và tiềm năng của mỗi HS, các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt 

được mục tiêu đó”.  

1.1.3. Một số đánh giá về các nghiên cứu trong và ngoài nước 

DHTH là một xu thế trong dạy học hiện đại của các nước phát 

triển và là mục tiêu của giáo dục hiện tại và tương lai, nhằm giải 

quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu về học vấn phổ thông, khả năng tiếp 

thu và khối tri thức khổng lồ của nhân loại đang ngày một tăng lên. 
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Quan điểm tiếp cận tích hợp cho phép xem xét các sự vật hiện tượng 

trong một cách nhìn tổng thể. Dạy học theo quan điểm tích hợp có 

nhiều ưu điểm, thông qua DHTH người học tiết kiệm được thời gian 

học tập mà vẫn mang lại hiệu quả nhận thức. 

DHTH giúp khắc phục được những biểu hiện cô lập, tách rời 

từng phương diện kiến thức, đồng thời còn phát triển ở người học tư 

duy biện chứng, khả năng thông hiểu và vận dụng kiến thức một cách 

linh hoạt vào các yêu cầu thực hành của môn học. Tích hợp giúp HS 

kết hợp tri thức của các môn học, phân môn cụ thể trong chương 

trình học tập theo nhiều cách khác nhau vì thế việc nắm kiến thức sẽ 

sâu sắc, hệ thống và bền vững hơn. 

Trong các nghiên cứu của các tác giả trên đã nêu khái niệm về 

DHTH, các mức độ tích hợp, cách xây dựng chủ đề DHTH, sử dụng 

các hình thức dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực của người 

học. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đề xuất việc dạy học hình học 

ở các lớp cuối cấp THCS theo hướng tích hợp. 

Để giúp cho việc áp dụng DHTH của GV ở các trường THCS 

trở nên thuận lợi, chúng tôi thấy cần tiếp tục nghiên cứu về DHTH và 

tiến trình giải quyết vấn đề dạy học hình học ở các lớp cuối cấp 

THCS theo hướng tích hợp. 

1.2. Tổng quan về dạy học tích hợp 

1.2.1. Tích hợp 

Các nhà khoa học đã đưa ra các định nghĩa về tích hợp, các 

định nghĩa về tích hợp đều có điểm chung là sự phối kết hợp một 

cách biện chứng có hệ thống những đặc tính cơ bản của các thành 

phần khác nhau để đưa tới một đối tượng mới như là một thể thống 

nhất, hợp nhất về bản chất của các thành phần đối tượng chứ không 

phải là sự cộng gộp cơ học những thuộc tính của các thành phần.  

Theo NCS tích hợp là sự kết hợp các tri thức, kĩ năng của các 

chương mục khác nhau trong một môn học hay của các môn học 

khác nhau để lĩnh hội một nội dung kiến thức hoặc giải quyết một 

vấn đề thực tiễn. 

1.2.2. Dạy học tích hợp 

1.2.2.1. Quan niệm về dạy học tích hợp. Trên cơ sở lý luận về DHTH 

và xem xét các quan điểm DHTH trên thế giới và trong nước. 

NCS đưa ra quan niệm sau đây về DHTH trong môn Toán: 

DHTH trong môn Toán ở trường THCS là kiểu dạy học sao cho HS 
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chiếm lĩnh tri thức và kỹ năng trên cơ sở tương tác với các tình 

huống dạy học thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- Tình huống được GV thiết kế từ kiến thức của nội bộ môn 

Toán đã biết, kiến thức các môn học khác liên quan hay tình huống 

thực tiễn, có thể khai thác để hình thành, củng cố khắc sâu các kiến 

thức Toán học. 

- Tình huống có ý tưởng giải quyết một vấn đề Toán học thông 

qua hoạt động mô hình hóa các hiện tượng trong các môn học khác 

hay trong thực tiễn. 

- Tình huống có thể giải thích bằng kiến thức Toán học đã biết 

hoặc kiến thức của các môn học khác liên quan, tình huống cho phép 

kết nối tri thức toán với tri thức của các khoa học khác. 

- Việc giải quyết tình huống HS nắm được ý nghĩa của các kiến 

thức Toán học cần dạy. 

NCS cụ thể hoá định nghĩa DHTH trong môn Toán vào DHTH 

trong hình học ở trường THCS với dự tính: 

(1) Tăng cường tính trực quan khi thiết kế và sử dụng các tình 

huống vì kiến thức hình học là trừu tượng đối với học sinh. 

(2) Các tình huống được lựa chọn cần chú trọng các yếu tố 

hình trong không gian và quan hệ số lượng trong hình học. 

1.2.2.2. Cơ sở lí luận về dạy học tích hợp 

a) Cơ sở Triết học 

b) Cơ sở Tâm lí học 

c) Cơ sở lí luận dạy học 

1.2.2.3. Mục tiêu của DHTH. DHTH có 04 mục tiêu cơ bản sau: 

1) DHTH nhằm phát triển năng lực người học.  

2) DHTH làm cho các quá trình học tập có ý nghĩa.  

3) Lập mối liên hệ giữa các kiến thức, kỹ năng và phương 

pháp của các môn học.  

4) Tinh giản kiến thức, tránh sự lặp lại các nội dung ở các môn học.  

1.2.2.4. Những dấu hiệu cơ bản của DHTH. DHTH có những đặc 

điểm sau đây: 

- Thiết lập các mối quan hệ theo một logic nhất định những 

kiến thức, kỹ năng khác nhau để thực hiện một hoạt động phức hợp. 

- Lựa chọn những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần cho HS 

thực hiện được các hoạt động thiết thực trong các tình huống học tập, 
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đời sống hàng ngày, làm cho HS hòa nhập vào thế giới cuộc sống. 

- Làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt. 

- GV không đặt ưu tiên truyền đạt kiến thức, thông tin đơn lẻ, 

mà phải hình thành ở HS năng lực tìm kiếm, quản lý, tổ chức sử dụng 

kiến thức để giải quyết vấn đề trong tình huống có ý nghĩa. 

- Khắc phục được thói quen truyền đạt và tiếp thu kiến thức, kỹ 

năng rời rạc làm cho con người trở nên"mù chữ chức năng", nghĩa là 

có thể được nhồi nhét nhiều thông tin, nhưng không dùng được.  

1.2.2.5 Các hình thức của DHTH. Từ sự phân tích cơ sở lý luận về 

DHTH và nghiên cứu các cách phân chia DHTH của các nhà khoa 

học ở trên thế giới và các nhà khoa học Việt Nam. Trong nghiên cứu 

luận án này, NCS tập trung nghiên cứu dạy học hình học cuối cấp 

THCS theo hướng tích hợp thông qua khai thác các nội dung sau: 

(1) Khai thác mối liên hệ bên trong giữa các nội dung hình học 

các lớp cuối cấp THCS. 

(2) Khai thác mối liên hệ liên môn Hình học với các môn học khác. 

(3) Khai thác mối liên hệ giữa dạy học hình học các lớp cuối 

cấp THCS với thực tiễn. 

1.3. Ý nghĩa phương pháp luận nhận thức Toán học đối với việc 

dạy học tích hợp 

1.3.1. Tư tưởng chủ đạo của phương pháp luận nhận thức Toán học 

1.3.2. Ý nghĩa của phương pháp luận nhận thức Toán học với việc 

dạy học Toán theo hướng tích hợp 

Dạy học Toán thực chất là dạy học các mối liên hệ trong nội 

bộ toán, day học toán liên hệ với các môn học khác và liên hệ với 

thực tiễn. Tư tưởng dạy học Toán theo các mối liên hệ góp phần soi 

sáng quan điểm DHTH. 

Việc xem xét mô hình hóa như là phương pháp của nhận thức đặc 

biệt quan trọng trong trường hợp mà việc tìm hiểu trực tiếp đối tượng 

nghiên cứu là khó khăn hoặc thậm chí không thể làm được. Trong 

trường hợp này, người ta tạo ra một mô hình nào đó của đối tượng. Mô 

hình đó bảo đảm tính trực quan trong thực nghiệm tính chất dễ dàng 

trong nghiên cứu. Nhưng đồng thời với một mức độ chính xác nhất định 

sao chép lại những tính chất của nguyên bản vừa đúng là những tính chất 
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mà người nghiên cứu quan tâm trên hết việc nghiên cứu nguyên bản 

thông qua mô hình có nhiều ưu điểm hơn so với việc tìm hiểu trực tiếp. 

1 4  Tích hợp trong dạy học hình học các lớp cuối cấp THCS 

1.4.1. Khả năng phát triển các định hướng khác nhau để giải quyết 

các vấn đề trong nội bộ môn toán 

Mối liên hệ này thể hiện qua tính hệ thống của các kiến thức 

trong cấu trúc chương trình hình học, kiến thức có trước là cơ sở để 

hình thành tiếp kiến thức sau, mối liên hệ giữa các chương mục khác 

nhau của nội dung hình học.  

1.4.2. Vai trò của hình học các lớp cuối cấp với các môn học khác 

Những kiến thức Toán học ở các lớp cuối cấp THCS cơ bản sẽ 

giúp cho HS có cơ sở để học các môn khoa học khác từ đó HS nắm 

được quy luật của thế giới khách quan. Giúp HS giải thích được sự 

vật, hiện tượng đúng với chân lý. Đồng thời xác định ngay thái độ 

của HS đối với sự vật, hiện tượng. Đối với hiện tượng đang học và 

tùy theo yêu cầu của chương trình mà rèn luyện cho HS biết cách tác 

động đến sự vật, hiện tượng đó. 

Mối liên hệ liên môn giữa các môn học nhằm kết nối mạch nội 

dung ở các môn học ở mức có thể, để tránh trùng lặp; kiến thức và kỹ 

năng của phân môn này giúp làm sáng rõ hơn kiến thức và kỹ năng 

của phân môn kia; giúp HS vận dụng các kiến thức, kỹ năng của từng 

phân môn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong các môn học. 

Môn Toán trong nhà trường phổ thông đóng vai trò như một 

môn học công cụ vì ngôn ngữ Toán học, kiến thức Toán học, tư duy 

phương pháp Toán học là cần thiết cho cuộc sống, cho việc học 

các môn khoa học khác đặc biệt là môn Vật lý, Hóa học, Công 

nghệ… cho việc rèn luyện tác phong khoa học; biết cách đặt vấn 

đề, phân tích, giải quyết vấn đề, kiểm tra cách giải quyết vấn đề, 

biết nhận ra cái bản chất, biết phân loại các trường hợp, biết từ 

những vấn đề riêng lẻ rút ra kết luận chung, biết áp dụng lý luận 

chung vào những tình huống cụ thể, biết suy luận ngắn gọn, chính 

xác, biết trình bày, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc… 

1.4.3. Khả năng kết nối hình học các lớp cuối cấp THCS với thực tiễn 

Xét theo quan điểm phương pháp luận Toán học, mối liên hệ 

này được biểu hiện thông qua phương pháp nhận thức Toán học nói 

chung, phương pháp nhận thức hình học các hiện tượng của hiện thực 

khách quan nói riêng. Đây là một bộ phận quan trọng của phương 



9 

pháp luận nhận thức Toán học. Để nhận thức các lớp hiện tượng của 

hiện thực khách quan bằng phương pháp Toán học người ta sử dụng 

các mô hình Toán cho các lớp hiện tượng đó. Thực chất là sử dụng 

ký hiệu và ngôn ngữ Toán để mô tả các lớp hiện tượng của hiện thực 

khách quan nêu trên. 

Từ việc phân tích các mối liên hệ nêu trên và xem xét thực tiễn 

dạy học bộ môn Hình học ở các lớp cuối cấp THCS cho thấy: Việc 

nghiên cứu giữa các mối liên hệ bên trong, liên hệ liên môn, liên hệ 

việc dạy học hình học với thực tiễn cần được cụ thể hóa để góp phần 

làm sáng tỏ ý nghĩa phương pháp luận của việc nhận thức hình học, 

sáng tỏ vai trò các kiến thức hình học đối với hoạt động thực tiễn 

thông qua việc thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học để khắc 

sâu vai trò các mối liên hệ đã xét ở trên. 

1.5. Tiềm năng chƣơng trình sách giáo khoa hình học các lớp 

cuối cấp THCS đối với vi c DHTH 

Trong chương trình môn Toán THCS, có nhiều kiến thức hình 

học cuối cấp có liên hệ bên trong với nhau, mối liên hệ liên môn với 

các môn học khác như Vật lý, Công nghệ… và liên quan đến thực tế. 

Nhiều đồ vật xung quanh ta có hình dạng là các hình hình học: Hình 

tròn, hình vuông, hình hộp chữ nhật, hình nón, hình cầu... Việc tính 

toán các khoảng cách, diện tích bề mặt, mặt cắt của các hình, tính thể 

tích các khối đa diện, khối tròn xoay... là những bài toán hình học có 

liên quan đến thực tế. 

Nội dung hình học ở các lớp cuối cấp THCS, phương pháp dạy 

học hình học hiện còn đang có nhiều tranh luận khác nhau đó là: 

chưa tạo được hứng thú, động lực để HS thực sự thích học môn Hình 

học, nội dung còn thiên về tính hàn lâm, GV chưa tích hợp được các 

chương mục khác nhau trong hình học cũng như giải quyết được các 

mối liên môn giữa phân môn hình học với các môn học khác, cũng 

như ít liên hệ với thực tiễn. 

1 6  Đặc điểm nhận thức của HS cuối cấp THCS 

1.6.1. Đăc điểm của hoạt động học tập của HS trong trường THCS  

1.6.2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ của lứa tuổi HS THCS 

1.6.3. Đặc điểm nhận thức hình học của HS cuối cấp THCS 
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
 

2 1  Mục đích khảo sát 

- Tìm hiểu nhận thức của GV về tích hợp trong dạy học nói chung 

và tích hợp trong dạy học môn Toán nói riêng để làm bộc lộ những ưu, 

nhược điểm về nhận thức của họ. Giúp định hướng cho việc nghiên cứu 

khắc phục các nhược điểm được phát hiện trong quá trình khảo sát. 

- Tìm hiểu những hiểu biết của GV về thiết kế và tổ chức các 

tình huống DHTH trong dạy học môn Toán. Làm sáng tỏ những khó 

khăn nổi bật khi thiết kế các tình huống lấy từ thực tiễn của cuộc 

sống xung quanh và từ các kiến thức của các khoa học khác khi hình 

thành các kiến thức Toán học, củng cố khắc sâu, khi giải quyết một 

vấn đề Toán học và vận dụng vào thực tiễn. 

- Tìm hiểu mức độ vận dụng DHTH của GV ở trường THCS 

trong quá trình dạy học hình học các lớp cuối cấp cho HS. 

- Tìm hiểu mức độ HS vận dụng các kiến thức hình học các lớp 

cuối cấp THCS để hiểu biết các kiến thức khác và các kiến thức toán 

ẩn chứa trong thực tiễn, cũng như tìm hiểu cách giải quyết một vấn 

đề Toán học nhờ sử dụng các mối liên hệ bên trong, liên hệ liên môn, 

liên hệ Toán học với thực tiễn. Đặc biệt làm sáng tỏ những khó khăn 

của HS đối với các vấn đề đang được tìm hiểu nêu trên. 

2 2  Nội dung khảo sát 

2.2.1. Đối với GV 

Chúng tôi tiến hành khảo sát nhận thức của một số GV toán 

dạy các lớp cuối cấp THCS tại một số trường trên địa bàn các quận, 

huyện thuộc thành phố Hải Phòng về DHTH; cơ sở khoa học của 

DHTH; vai trò, mục tiêu của DHTH cũng như những khó khăn của 

GV trong việc tổ chức DHTH trong môn Toán nói chung và môn 

Hình học nói riêng ở trường THCS. 

2.2.2. Đối với HS 

Nội dung khảo sát thể hiện trong 8 tình huống dạng bài tự luận. 

Chúng tôi tập trung vào việc đánh giá khả năng huy động kiến thức 

và kinh nghiệm đã có, khả năng xác định các tri thức then chốt của 

HS trong việc giải quyết vấn đề, tìm kiếm kiến thức mới, đồng thời 

nhận thấy nhu cầu cần thiết phải huy động kiến thức ở nội bộ môn 

Toán cũng như kiến thức ở các bộ môn khoa học khác để khắc phục 
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mâu thuẫn, khắc phục khó khăn khi tri thức và kinh nghiệm đã có 

không đủ để giải quyết vấn đề đặt ra. 

2 3  Phƣơng pháp điều tra khảo sát 

2.3.1. Xây dựng phiếu khảo sát 

Phiếu khảo sát gồm các nội dung sau đây: Giới thiệu mục tiêu 

khảo sát, nội dung điều tra gồm những câu hỏi về dạy học hình học ở 

các lớp cuối cấp THCS theo hướng tích hợp, thông tin cá nhân của 

người được khảo sát. Phiếu khảo sát có hai loại: Phiếu khảo sát GV 

dạy toán các lớp cuối cấp THCS; phiếu khảo sát dành cho HS các lớp 

cuối cấp THCS. Nội dung điều tra: Nhận thức, đánh giá của cán bộ 

quản lý, GV và HS cuối cấp THCS về dạy học hình học ở các lớp 

cuối cấp THCS theo hướng tích hợp. 

2.3.2. Thu thập và xử lý kết quả 

Phiếu được phát cho GV và HS tại chỗ và nộp lại cho cán bộ 

điều tra. Kết quả được xử lí bằng phương pháp thống kê Toán học. 

2 4  Đối tƣợng đƣợc khảo sát 

2.4.1. Đối với GV 

Tiến hành khảo sát 55 GV đang dạy Toán tại 9 trường THCS 

nằm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

2.4.2 Đối với HS 

Tiến hành khảo sát 90 HS đang học tại 6 trường THCS thuộc 

các quận huyện Hồng Bàng; Kiến An; Dương Kinh và Vĩnh Bảo nằm 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

2 5  Công cụ khảo sát 

- Sử dụng phiếu khảo sát gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm dành cho GV. 

- Dự giờ dạy học hình học ở các lớp cuối cấp THCS. 

- Xin ý kiến của chuyên gia, GV có kinh nghiệm. 

- Khảo sát để HS giải quyết các tình huống tích hợp, các bài 

toán có nội dung tích hợp theo các bảng hỏi dành cho các nhóm HS. 

2 6  Hình thức khảo sát 

- Quan sát, theo dõi HS thảo luận, khảo sát thông qua hành vi 

của HS đối với các tình huống mà các em tiếp cận. Trong trường hợp 

HS gặp khó khăn sẽ có chỉ dẫn cần thiết. 



12 

- Khi tham gia dự giờ có kế hoạch về nội dung tìm hiểu liên 

quan đến dạy học theo hướng tích hợp. 

- Tham dự thảo luận của GV qua các tình huống DHTH. 

2 7  H  thống câu hỏi trắc nghi m 

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với các nội dung: Mục tiêu 

khảo sát, nội dung khảo sát nhằm làm sáng tỏ những mặt tồn tại của 

GV còn phải khắc phục trong nghiên cứu ở chương 3. 

2 8  Phân tích kết quả khảo sát 

2.8.1. Phân tích kết quả khảo sát GV 

Kết quả khảo sát chủ yếu được đánh giá định tính và định 

lượng thông qua đánh giá các câu trả lời trên các nhóm câu hỏi được 

đưa ra khảo sát và kết quả đạt được. 

1) Nhóm câu hỏi 1: Tìm hiểu nhận thức của GV về các quan 

niệm DHTH nói chung và dạy học tích hợp trong dạy học Toán 

trong trường trung học cơ sở nói riêng. Sau khi đánh giá câu trả lời 

trong phiếu câu hỏi thuộc nhóm câu hỏi số 1 của 55 GV toán được 

hỏi, chúng tôi thu được kết quả phân tích hậu nghiệm như sau: 

- Quan niệm về tích hợp. Kết quả nói trên cho thấy: GV mới 

hiểu được một số góc cạnh của tích hợp, chưa có câu trả lời hoàn 

chỉnh. Lý do dẫn đến điều này là do GV chưa được bồi dưỡng về tư 

tưởng tích hợp nhằm chuẩn bị tri thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu 

đổi mới dạy học trong chương trình hiện nay. 

- Quan niệm về DHTH. Như vậy, số GV hiểu được DHTH chỉ 

đạt 36%, kết quả này cũng phản ánh những tri thức đã có của GV về 

DHTH còn hạn chế. Trong thực tế, 36% GV này họ chỉ có những tri 

thức kinh nghiệm về gợi động cơ cho hoạt động trong dạy học Toán: 

gợi động cơ ban đầu, gợi động cơ trung gian, gợi động cơ kết thúc để 

hình thành và khắc sâu, khai thác các ứng dụng của kiến thức Toán 

học. Những GV này họ cũng biết được ý nghĩa của việc đánh giá 

năng lực của HS theo PISA cũng như biết được vai trò của việc dạy 

học khắc sâu ý nghĩa của tri thức.  

- Quan niệm về DHTH trong môn Toán. Như vậy, có 64% 

GV trả lời ý tưởng về DHTH trong môn Toán. Có nhiều GV trả lời 

đúng câu hỏi này vì GV đã được trang bị về hoạt động nhận thức, 

hoạt động học tập trong dạy học Toán. Trong hoạt động nhận thức, 

hoạt động học tập người ta đặc biệt chú ý đến hoạt động thực hành 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt khi giải quyết một vấn đề 
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Toán học GV được trang bị tri thức phương pháp, huy động nhiều 

dạng kiến thức khác nhau, qua đó GV thấy được mối liên hệ bên 

trong giữa các kiến thức Toán học. Mặt khác đặc trưng của GV 

THCS là được đào tạo liên môn trong trường sư phạm như: Toán - 

Lý; Toán - Công nghệ; Toán -Tin; Toán - Hóa… Những điều phân 

tích ở trên là cơ sở thuận lợi cho việc đáp ứng trả lời câu hỏi đặt ra. 

- Quan niệm về DHTH trong hình học ở các lớp cuối cấp 

THCS. Như vậy, có 13% GV trả lời khá chính xác về quan niệm về 

DHTH trong hình học ở các lớp cuối cấp THCS. Kết quả này phản ánh 

đa số GV chưa quan tâm đến tư tưởng DHTH khi dạy học hình học ở 

trường THCS. GV nắm được cái chung về DHTH trong môn Toán 

nhưng chưa biết hiện thực hóa một cách chi tiết qua dạy học hình học. 

- Quan niệm về tích hợp trong dạy học môn Toán và DHTH 

các môn khoa học tự nhiên. Có được số lượng 51% GV trả lời đúng 

câu hỏi này vì những lý do sau: 

+ GV THCS được đào tạo liên môn trong các trường sư phạm, 

vì vậy họ nắm được mối liên hệ giữa kiến thức môn Toán với các 

kiến thức của khoa học khác. 

+ Khi dạy học theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, 

dạy học theo quan điểm kiến tạo, việc tạo ra vấn đề, tạo ra các tình 

huống để HS phán đoán thông thường được lấy trong các tình huống 

thực tiễn, tình huống trong các khoa học khác vì vậy người GV có ý 

thức về mối liên hệ giữa Toán học với các môn khoa học khác. 

2) Nhóm câu hỏi 2: Tìm hiểu nhận thức của GV về cơ sở 

khoa học về DHTH. Sau khi đánh giá câu trả lời trong phiếu câu hỏi 

thuộc nhóm câu hỏi số 2 của 55 GV toán được hỏi chúng tôi thu kết 

quả phân tích hậu nghiệm như sau: 

- Quan niệm về cơ sở Triết học của DHTH trong dạy học Toán. 

Sở dĩ số lượng GV trả lời đúng còn thấp vì GV không được thực hành 

vận dụng quan điểm về mối liên hệ phổ biến vào giáo dục Toán học. Đa 

phần GV họ ít vận dụng quan điểm Triết học vào cuộc sống cũng như 

vào thực tiễn dạy học Toán. Số ít GV hiểu được cơ sở Triết học này của 

DHTH chủ yếu là họ liên tưởng tới các khía cạnh khác liên quan như: 

Mối liên hệ giữa Đại số với Hình học, liên hệ các môn khoa học tự nhiên 

với dạy học Toán, đánh giá hiểu biết toán theo PISA. Đa phần GV chưa 

được nghiên cứu sâu về cơ sở Triết học của DHTH. 

- Quan niệm về cơ sở phương pháp của Toán học đối với 

DHTH trong môn Toán. Đa phần GV chỉ trả lời đúng một số góc 
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cạnh về cơ sở phương pháp luận của việc DHTH. Phần lớn họ hiểu 

được cơ sở để kết nối dạy học Toán với thực tiễn là xây dựng các mô 

hình toán của các lớp hiện tượng trong thực tiễn để Toán học hóa các 

tình huống thực tiễn và từ đó giải thích các hiện tượng thực tiễn bằng 

các tri thức Toán học. Số ít GV nắm được đối tượng nghiên cứu của 

Toán học. Nắm được đối tượng của Toán học, các nét đặc trưng của 

môn Toán là cơ sở để tìm tòi những tình huống thực tiễn gắn với việc 

dạy học Toán ở trường phổ thông. 

3) Nhóm câu hỏi 3: Tìm hiểu nhận thức của GV về vai trò, 

mục tiêu của DHTH. Sau khi đánh giá câu trả lời trong phiếu câu hỏi 

thuộc nhóm câu hỏi số 3 của 55 GV toán được hỏi, chúng tôi thu kết 

quả phân tích hậu nghiệm như sau: Trung bình 35% GV trả lời các 

khía cạnh quan trọng của mục tiêu của DHTH điều này cũng phù hợp 

với phân tích tiên nghiệm của chúng tôi. 

4) Nhóm câu hỏi 4: Tìm hiểu những khó khăn của GV trong 

việc tổ chức DHTH trong môn Toán nói chung và môn Hình học 

nói riêng ở trường THCS. Việc phân tích hậu nghiệm được tiến 

hành cụ thể hóa theo các câu hỏi thể hiện các mặt khó khăn đã nêu ở 

trên. Thông qua phân tích hậu nghiệm để thấy được những điều tiên 

nghiệm về những khó khăn của GV đã nêu ở phần phân tích tiên 

nghiệm có xác thực không? Có đúng với thực trạng khó khăn của GV 

hiện nay hay không? 

+) Đánh giá thực trạng khó khăn về thiết kế các tình huống tích 

hợp nói chung, tình huống thực tiễn nói riêng. Khó khăn này được thể 

hiện trong các câu hỏi 10 đến câu 13. Kết quả thu được như sau: 

Có 66% GV được hỏi nêu được các khó khăn trong việc thiết 

kế các tình huống chứa đựng các kiến thức cần dạy, có ý nghĩa đối 

với việc DHTH. Thực trạng này đã được phân tích tiên nghiệm chỉ 

ra. Số còn lại GV chưa quan tâm vấn đề này vì trong thực tiễn họ 

chưa trải nghiệm tìm tòi các tình huống thực tiễn nhằm để HS tương 

tác, để HS hình thành, củng cố, khắc sâu kiến thức. 

+) Đánh giá thực trạng khó khăn trong việc chuẩn bị tri thức 

cho GV để có định hướng trong các tình huống DHTH. Khó khăn 

này được thể hiện trong các câu hỏi số câu 12 đến câu 14. Kết quả 

thu được như sau: Có 44% GV trả lời khó khăn chuẩn bị tri thức thúc 

đẩy tìm tòi các tình huống tích hợp. Điều này cũng khá phù hợp với 

những khó khăn nêu trong phần tiên nghiệm của chúng tôi. 
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+ Đánh giá thực trạng khó khăn của GV trong việc chuẩn bị 

tổ chức DHTH. Những khó khăn này được nêu trong các câu hỏi 10; 

11; 13; 15. Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều GV chưa nhận thức 

được các tri thức về phương pháp luận liên quan đến đối tượng của 

Toán học, đặc trưng của môn Toán, mối liên hệ giữa các chương mục 

khác nhau trong Toán, mối liên hệ Toán học với các khoa học khác, 

Toán học với thực tiễn, GV chưa quan tâm đến mối quan hệ phổ biến 

trong Triết học duy vật biện chứng, để định hướng cho việc tìm tòi 

các tình huống tích hợp. Kết quả 40% GV nhận thức được các khó 

khăn, ít nhiều GV đã hiểu được các tri thức cần thiết để điều chỉnh, 

chuẩn bị các tình huống tích hợp để HS tương tác. 

+) Đánh giá những khó khăn của GV trong việc chuẩn bị kiến 

thức sâu của nhiều môn học để tiếp cận DHTH. Thực trạng này được 

thể hiện thông qua các câu hỏi số 12 và 15 có trong phụ lục 1. 

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều GV chưa hiểu được bản chất 

của DHTH nên chưa hiểu được khó khăn này. Khó khăn nổi bật là 

cùng một vấn đề của môn Toán nói chung, Hình học ở các lớp cuối 

cấp THCS nói riêng được xem xét nhìn nhận giải quyết theo quan 

điểm tích hợp. Nhiều kiến thức trong cùng môn học hay kiến thức 

các khoa học khác cũng như thực tiễn đó là khó khăn là thách thức 

đối với nhiều GV. Số ít GV hiểu được khó khăn này là do bước đầu 

họ đã nhận thức được tư tưởng DHTH thông qua tự nghiên cứu tài 

liệu hoặc được nghiên cứu trong quá trình học cao học hay khai thác 

nhiều vấn đề liên quan đến tích hợp trong việc giải bài tập toán. 

2.8.2. Phân tích kết quả khảo sát HS 

2.8.2.1. Phân tích tiên nghiệm 

2.8.2.2. Phân tích hậu nghiệm 

2.8.2.3. Đánh giá chung về khảo sát HS.  

Qua việc khảo sát, quan sát HS làm bài, thảo luận chúng tôi 

thấy HS đã bộc lộ các hành vi sau đây: 

Trước khi tổ chức cho các em làm các tình huống, chúng tôi 

thông tin đến các em về ý nghĩa của việc khảo sát các tình huống đặt 

ra, các em tiếp cận thông tin một cách hào hứng và trong quá trình 

làm bài các em tỏ ra rất hứng thú. Trong quá trình thảo luận nhóm sôi 

nổi, tích cực. Các em đã biết chuyển từ ngôn ngữ thực tiễn sang ngôn 

ngữ Toán học và bước đầu đã biết chuyển thể các mô hình thực tiễn 

sang mô hình hóa Toán học. 



16 

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy trong quá trình học hình học 

HS còn một số điểm hạn chế: như đứng trước một tình huống tri thức 

mới cần chiếm lĩnh, HS còn bộc lộ những khó khăn do chưa đủ tri 

thức phương pháp và tri thức sự vật tương thích để xâm nhập vào 

tình huống mới nhằm giải quyết vấn đề đặt ra. Khó khăn trên là do 

HS chưa khai thác được các tri thức trung gian nhờ hoạt động phát 

triển tri thức đã có trong chương trình SGK Hình học để tích hợp các 

tri thức cần tìm. 

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng HS còn khó khăn khi giải quyết các 

tình huống cần sự tích hợp các kiến thức đã có trong nội bộ môn Hình học 

để giải quyết các tình huống tích hợp kiến thức Đại số như tình huống 5. 

Trong hoạt động biến đổi đối tượng, HS còn hạn chế trong tiến 

trình tư duy làm bộc lộ đối tượng của hoạt động như các khái niệm 

Toán học, các quy luật về mối liên hệ giữa các đối tượng Toán học… 
 

Chƣơng 3 

THIẾT KẾ VÀ VẬN DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC 

HÌNH HỌC Ở CÁC LỚP CUỐI CẤP THCS THEO HƢỚNG 

DẠY HỌC TÍCH HỢP 

3.1. Quy trình thiết kế và vận dụng các tình huống dạy học hình học 

ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo hướng dạy học tích hợp 

3.1.1. Sự cần thiết về việc thiết kế các tình huống dạy học hình học 

ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo hướng dạy học tích hợp 

3.1.2. Quy trình thiết kế các tình huống trong dạy học hình học ở 

các lớp cuối cấp THCS theo hướng DHTH 

Dựa trên những nghiên cứu lý luận đã trình bày ở Chương 1 và 

Kết quả khảo sát thực trạng ở Chương 2, chúng tôi đưa ra quy trình 

theo trình tự các bước sau: 

Bước 1: GV nghiên cứu nội dung và mục tiêu cốt lõi của bài 

học hình học cần dạy. 

Bước 2: Tìm tòi phát hiện các tình huống liên quan đến hình 

dạng các hình, các yếu tố về lượng, gắn với độ dài, diện tích, thể tích 

và số đo của các đại lượng hình học khác gắn với nội dung bài học 

hình học, lấy từ nội bộ môn hình học, gắn với kiến thức môn học 

khác hay kiến thức tình huống thực tiễn. 
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Bước 3: Tổ chức seminar trong tổ chuyên môn và thăm dò ý 

kiến của các GV có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy hoặc thông qua 

các phương tiện truyền thông. 

Bước 4: Thăm dò HS, các nhóm HS thông qua tương tác với 

các tình huống để phát hiện mức độ nhận thức của HS. 

Bước 5: Hoàn chỉnh tình huống sau khi đã có những thông 

tin phản hồi từ phía HS về các mức độ hoạt động nhận thức: Khái 

quát hóa, trừu tượng hóa, mô hình hóa.  

3.1.3. Quy trình vận dụng các tình huống được thiết kế trong dạy học 

các tình huống điển hình trong hình học ở các lớp cuối cấp THCS  

Dựa trên những nghiên cứu lý luận đã trình bày ở Chương 1 và Kết 

quả khảo sát thực trạng ở Chương 2, các bước của quy trình vận dụng các 

tình huống tích hợp trong dạy học hình học các lớp cuối cấp THCS như sau: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ nhận thức cho HS bằng 

cách đưa ra các tình huống tích hợp thích hợp với nội dung, mục 

tiêu của chủ đề Hình học cần dạy. 

Bước 2: Tổ chức cho HS hoạt động tương tác với các tình 

huống theo hệ thống các câu hỏi hoặc định hướng của GV (ở trên 

lớp, theo nhóm hoặc tổ chức hoạt động học tập ngoài giờ tùy theo 

yêu cầu, mức độ nhận thức của chủ đề cần dạy) nhằm phát hiện các 

khái niệm, các mệnh đề, đưa ra các dự đoán, các giả thuyết, các mô 

hình của các hiện tượng. 

Bước 3: Yêu cầu HS lập luận chứng minh các phán đoán, lập 

luận kiểm định các giả thuyết, giải các bài toán trong mô hình. 

Bước 4: Để HS phát biểu các kết luận về các khái niệm, sáng 

tỏ các mệnh đề, ý nghĩa của các kiến thức được rút ra từ các mô hình 

toán, nêu định hướng phát triển các vấn đề mới. GV khẳng định các 

kiến thức nêu trên 

3.2. Cụ thể hóa quy trình thiết kế và vận dụng vào các tình huống 

điển hình trong dạy học hình học các lớp cuối cấp THCS theo 

hướng tích hợp 

3.2.1. Kịch bản dạy học khái niệm hình học theo hướng DHTH thể 

hiện qua các quy trình thiết kế và vận dụng các tình huống 

3.2.2. Kịch bản dạy học phát hiện định lý và các quy luật Hình học theo 

hướng DHTH thể hiện qua các quy trình thiết kế và vận dụng các tình huống. 

3.2.3. Kịch bản dạy học giải bài tập toán theo hướng DHTH thể hiện 

qua các quy trình thiết kế và vận dụng các tình huống. 
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Chƣơng 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

4.1. Mục đích thực nghi m sƣ phạm 

Mục đích thực nghiệm sư phạm (TNSP) nhằm đánh giá tính 

khả thi, hiệu quả của quy trình thiết kế các tình huống dạy học hình 

học ở các lớp cuối cấp THCS theo hướng DHTH và quy trình vận 

dụng các tình huống được thiết kế trong dạy học các tình huống điển 

hình trong hình học ở các lớp cuối cấp THCS và kết quả sử dụng 

những tình huống đã thiết kế được trong dạy học hình học ở các lớp 

cuối cấp THCS theo hướng tích hợp. 

4.2. Đối tƣợng và dữ li u thực nghi m sƣ phạm 

4.2.1. Đối với GV 

GV là đối tượng thực nghiệm đã được trang bị các kiến thức: 

- Kiến thức về DHTH thể hiện qua các đợt tập huấn chương 

trình 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. 

- Kiến thức thu được do nghiên cứu tài liệu để hiểu nội dung, 

vai trò của DHTH do cán bộ tổ chức thực nghiệm triển khai. 

- GV đã nắm được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng các 

tình huống tích hợp để dạy học hình học. Các quy trình này đã được 

đề cập ở chương 3 của luận án. 

- GV đã có kiến thức về DHTH: Tổ chức DHTH, hướng dẫn, 

điều khiển sử dụng các quy trình để HS tương tác với các tình huống. 

- GV đã có nhận thức về các phương pháp dạy học và có cơ 

hội để vận dụng tích hợp trong dạy học hình học. 

4.2.2. Đối với HS 

HS đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng để học tập 

theo cách tiếp cận hướng tích hợp: 

- Được học, luyện tập các hoạt động giải quyết vấn đề trong 

dạy học hình học theo các cách khác nhau nhờ xem xét các mối liên 

hệ giữa vấn đề cần giải quyết với các tri thức đã có. Từ đó HS có 

nhiều cách thức khác nhau để huy động các nhóm kiến thức với tư 

cách là các tiền đề để cùng giải quyết một vấn đề. Các kiến thức và 

kỹ năng này tạo cơ hội để HS thực hiện việc khai thác tích hợp nội 

môn: Huy động các kiến thức ở các chương mục khác nhau trong 

môn Toán để giải quyết một vấn đề nào đó. 

- HS được học tập theo quan điểm kiến tạo; biết sử dụng các 

kiến thức đã có để đưa ra các phán đoán, các giả thuyết về các đối 

tượng, quan hệ Toán học nói chung, nói riêng là các đối tượng, quan 

hệ hình học theo các cách khác nhau nhờ khảo sát các trường hợp 
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riêng, các trường hợp đặc biệt để khái quát hoá đưa ra các mệnh đề 

phán đoán cũng như các giả thuyết. 

- HS đã biết khai thác các ứng dụng kiến thức theo các hướng 

khác nhau thông qua việc ôn tập củng cố kiến thức và giải các bài 

toán. Trong chương trình hình học cuối cấp THCS bước đầu đã có 

những phân mục chú trọng gắn kết giữa dạy học hình học với các 

môn khoa học khác như môn Vật lý. 

- HS cuối cấp THCS cũng đã biết giải các bài toán có nội dung 

thực tiễn theo chương trình PISA. 

- Đối tượng HS cũng được thực hành mô hình hoá để giải thích 

các hiện tượng trong thực tiễn. 

Từ việc xem xét đối tượng thực nghiệm và các dữ liệu cho ta 

khả năng lựa chọn nội dung thực nghiệm có cơ sở khoa học. 

4.3. Hình thức thực nghi m sƣ phạm 

Chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức thực nghiệm: Lựa chọn nội 

dung, tiến hành tổ chức thực nghiệm và đánh giá theo hình thức 

nghiên cứu trường hợp đối với một hoặc một số nhóm GV dạy Toán, 

HS các lớp cuối cấp THCS. Trong nghiên cứu trường hợp chúng tôi 

chú trọng các hình thức nghiên cứu nhóm, thảo luận, tranh luận, 

người thực nghiệm sẽ tiến hành quan sát hành vi của HS, GV qua các 

hoạt động tương ứng nội dung được chuyển giao thực nghiệm cho 

các nhóm đã chọn. Người điều khiển thực nghiệm đưa ra các bảng 

hỏi, chỉ dẫn và quan sát, lắng nghe, ghi âm các hoạt động của từng cá 

nhân người được thực nghiệm, ghi âm nội dung thảo luận, tranh luận 

của GV và HS để tìm hiểu về niềm tin, thái độ, hoạt động tư duy, 

chia sẻ ý tưởng trong các nhóm và các kết luận của các nhóm. 

4.4. Nội dung thực nghi m 

4.4.1. Đối với GV 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm theo hướng cụ thể hoá quy 

trình thiết kế các tình huống DHTH thể hiện qua dạy học khái niệm, 

định lý, quy luật. Cụ thể các thực nghiệm như sau: 

Thực nghiệm 1: Quy trình thiết kế dạy học khái niệm: "Hai hình 

đối xứng qua một đường thẳng và khái niệm hình có trục đối xứng". 

Thực nghiệm 2: Quy trình vận dụng tình huống dạy học khái niệm: 

"Hai hình đối xứng qua một đường thẳng và khái niệm hình có trục đối xứng" 

Thực nghiệm 3: Tìm tòi, thiết kế tình huống vận dụng định lý 

Pythagoras trong thực tiễn. 
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4.4.2. Đối với HS 

Khi thực nghiệm đối với GV, trong khâu vận dụng quy trình đã thể 

hiện một số hoạt động của HS cần tiến hành để đưa ra các phán đoán, giả 

thuyết và hoạt động kiểm nghiệm các phán đoán, giả thuyết. Các hoạt 

động này được tiến hành thông qua các chỉ dẫn và bảng hỏi của GV. Vì lý 

do nêu trên, trong thực nghiệm đối với HS, chúng tôi chỉ quan tâm các 

hoạt động của HS thông qua tương tác với các tình huống để tìm tòi phát 

hiện kiến thức. Nội dung thực nghiệm đối với HS cụ thể như sau: 

Thực nghiệm 1: Giải thích các tình huống thực tiễn nhờ hoạt 

động mô hình hoá Toán học. 

Thực nghiệm 2: Sử dụng tích hợp nội môn để hình thành định 

lý về tứ giác nội tiếp trong đường tròn. 

4 5  Công cụ thực nghi m: Đưa ra tình huống và các bảng hỏi. 

4 6  Hình thức khảo sát 

- Tiến hành khảo sát đối với 24 GV trong khoảng thời gian từ 

tháng 08/2019 đến 10/2019 tại ba trường THCS Hồng Bàng; THCS 

Nguyễn Trãi và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

- Tiến hành khảo sát 30 HS trong khoảng thời gian từ tháng 

05/2020 đến 07/2020 tại ba trường: THCS Trần Phú; THCS Nguyễn 

Bá Ngọc và THCS Nhân Hòa. 

4 7  Tổ chức khảo sát 

- Chuyển giao ngữ cảnh, bảng hỏi để các nhóm GV và HS 

nghiên cứu, thảo luận tìm phương thức giải quyết. 

- GV phụ trách thực nghiệm quan sát các hoạt động của HS. 

- GV ghi âm, ghi hình một số tương tác của HS với tình huống, 

tương tác HS với HS, chia sẻ, thảo luận ý tưởng giải quyết vấn đề.  

- GV ghi âm, ghi hình các nhóm về kết luận tìm tòi kiến thức. 

4.8. Đánh giá thực nghi m 

Chúng tôi tiến hành đánh giá thực nghiệm trên hai phương diện: 

4.8.1 Phân tích tiên nghiệm 

4.8.2 Phân tích hậu nghiệm 

4.8.2.1 Phân tích kết quả hậu nghiệm trong các tình huống thực nghiệm GV 

Kết quả thực nghiệm chủ yếu được đánh giá định tính và định 

lượng thông qua đánh giá các câu trả lời trên tình huống thực nghiệm 

được đưa ra thực nghiệm và kết quả đạt được. 

Sau khi quan sát, trao đổi với ba nhóm GV trong buổi seminar tình 

huống thực nghiệm 1. Chúng tôi thu kết quả phân tích hậu nghiệm như sau: 
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- Việc GV đã nắm được quy trình thiết kế theo 5 bước: 

Có 92% GV đã nắm được quy trình thiết kế các tình huống trong dạy 

học hình học ở các lớp cuối cấp THCS theo hướng DHTH 

Có 8% GV còn gặp khó khăn ở bước 2 là tìm tòi phát hiện các 

tình huống chọn từ nội dung kiến thức đã học liên quan hoặc từ kiến 

thức môn học khác, tình huống thực tiễn ẩn chứa các kiến thức liên 

quan với nội dung cần dạy. Lý do ở đây là do nhóm GV này còn 

thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy, thâm niên công tác từ 2-4 năm vì 

vậy họ chưa có đủ thời gian và kinh nghiệm tích luỹ kiến thức, cũng 

như liên hệ giữa kiến thức Toán học với các môn khoa học khác và 

khai thác được các tình huống thực tiễn tiềm ẩn có chứa các kiến 

thức Toán học liên quan đến tình huống thực nghiệm. 

Trong quá trình thực nghiệm tình huống 1, chúng tôi nhận thấy 

67% GV gặp khó khăn trong việc chỉ ra mỗi điểm P thuộc nửa đường 

tròn (AMB) sẽ có ảnh là P’ thuộc nửa đường tròn (ANB) và ngược lại 

mỗi điểm Q thuộc nửa đường tròn (ANB) có tạo ảnh thuộc nửa đường 

tròn (AMB). Điều này cũng được chúng tôi chỉ ra ở phần tiên nghiệm 

vì đa số GV ở đây do họ không quan tâm mệnh đề phép đối xứng trục 

có tính chất đối hợp. 

Trong tình huống thực nghiệm 2. Trong quá trình thảo luận, tài 

liệu ghi chép của các nhóm GV tham gia thực nghiệm 2, chúng tôi 

quan sát và thống kê được rằng 100% đã nắm được quy trình vận 

dụng các tình huống được thiết kế trong dạy học các tình huống điển 

hình trong hình học ở các lớp cuối cấp THCS. GV tiến hành thảo 

luận cân nhắc việc sử dụng các phương pháp và lý thuyết dạy học 

phù hợp đối với từng nội dung cần dạy học theo hướng tích hợp. Các 

phương pháp chủ yếu được sử dụng để triển khai dạy học theo các 

tình huống tích hợp đã được thiết kế trong luận án này bao gồm: Dạy 

học theo quan điểm lý thuyết hoạt động, dạy học phát hiện và giải 

quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy học theo quan điểm của lý thuyết 

kiến tạo và đưa ra mức độ sử dụng các phương pháp trong quy trình 

vận dụng cần làm sáng tỏ các hoạt động chủ yếu của GV và hoạt 

động của HS trong tiến trình tương tác với các tình huống tích hợp. 

Có 96% GV đã có phương án chuyển giao nhiệm vụ nhận thức 

cho HS bằng cách đưa ra các tình huống tích hợp, thích hợp với nội 

dung, mục tiêu của chủ đề hình học tình huống 2. 

Có 4% GV còn gặp khó khăn trong việc chuyển giao nhiệm vụ 

cho HS điều này cũng dễ hiểu do bản thân GV có kiến thức chuyên 
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môn, nắm vững quy trình song còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy, điều 

này GV sẽ được khắc phục trong quá trình giảng dạy sau này. 

100% GV đã tổ chức cho HS hoạt động tương tác với các tình 

huống theo hệ thống các câu hỏi hoặc định hướng của GV theo nhóm 

và HS đã phát hiện các khái niệm, các mệnh đề, đưa ra các dự đoán, 

các giả thuyết, các mô hình của các hiện tượng như trong phần tiên 

nghiệm chúng tôi đã nêu ở trên. HS lập luận chứng minh các phán 

đoán, lập luận kiểm định các giả thuyết, giải các bài toán trong mô 

hình của tình huống và phát biểu các kết luận về các khái niệm, sáng 

tỏ các mệnh đề, ý nghĩa của các kiến thức được rút ra từ các mô hình 

toán, nêu định hướng phát triển các vấn đề mới. 

Trong thực nghiệm 3. Chúng tôi nhận thấy có 100% GV quan sát 

và nhận xét được số gạch đếm trên 1 cạnh trong hình 4.8 bằng số 

gạch đếm đường chéo và bằng 2 viên. Tương tự như vậy, số gạch 

đếm trên 1 cạnh của hình 4.9 cũng bằng số gạch đếm trên đường 

chéo và bằng 3. Và trong tình huống thực nghiệm này đại bộ phận 

GV đều có thể sử dụng kiến thức hình để giải thích được.  

Có 100% GV đều xây dựng được hệ thống câu hỏi chỉ dẫn cho 

học tiếp cận tình huống và mô hình hoá các ngữ cảnh trong tình 

huống điều này cũng phù hợp với tiên nghiệm của chúng tôi. 

4.8.2.2 Phân tích kết quả hậu nghiệm trong các tình huống thực nghiệm đối với HS. 

Trong tình huống thực nghiệm 1: Tổng số HS ở 3 nhóm được thực 

nghiệm trong tình huống 1 có 67% đã tiến hành mô hình hoá được 

tình huống khi quan sát sự chuyển động của tình huống thiết bị nâng. 

Các HS đã chủ động mô tả tình huống và mô hình hoá được tình 

huống: Hai thanh sắt có độ dài bằng nhau được kết nối với nhau bởi 

trục đi qua trung điểm của chúng, hai thanh sắt chuyển động quanh 

trục thì các đầu mút của thanh sắt luôn là 4 đỉnh của một hình chữ 

nhật: A; B; C; D. Có thể mô hình hoá hiện tượng nâng, hạ của thiết bị 

trên hình 4.19 và hình 4.20 như sau: Hai thanh sắt AC, BD được biểu 

diễn bởi hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD xem hình 4.26. Khi 

đó bản chất của việc nâng đồ vật lên cao là do các lực tác động chiều 

rộng BC giảm dần khi đó chiều dài AB tăng dần AB AC . Khi 2 

đường chéo chuyển động thì hình dạng của hình chữ nhật biến đổi, 

thực chất là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật biến đổi theo quy 

luật. Quy luật này được mô tả nhờ sử dụng định lý 

Pythagoras: 2 2 2AC AB BC   (1). Do AC có độ dài xác định bằng độ dài 
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thanh sắt, từ đẳng thức (1) suy ra khi BC càng lớn thì AB càng bé, khi đó 

tương ứng với thiết bị hạ đồ vật xuống. Ngược lại khi BC càng bé thì AB 

càng lớn, khi đó tương ứng với việc thiết bị nâng đồ vật lên. 

O

D

CB

A

 
Hình 4.1 

Có 33% HS gặp khó khăn khi tiến hành mô hình hoá vì các em 

khó hiểu thao tác lý tưởng hoá - Thanh sắt được biểu diễn bởi đoạn 

thẳng. Những HS yếu về phương diện tư duy vận dụng sẽ giải quyết 

các hiện tượng thực tiễn bằng mô tả, bằng các ngôn ngữ Toán học. 

Khi được tiếp cận các bản chỉ dẫn của GV, các em đã chủ động mô tả 

và mô hình hoá được tình huống. 

Trong ngữ cảnh 2: Cho hình vuông ABCD; hình chữ nhật ABCD, 

hình thang cân ABCD có đáy là AD và BC 

D

CB

A

 
Hình 4.2 
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Hình 4.3 
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Hình 4 4 

Trong quá trình quan sát HS và phỏng vấn các em, chúng tôi 

thống kê được 100% HS nêu được đặc điểm chung của 3 hình đều 

nội tiếp được đường tròn và giải thích được hình vuông, hình chữ 

nhật nội tiếp được trong đường tròn tối thiểu bằng một trong hai cách 

thông qua các kiến thức đã được học. 

- Cách 1: HS đã vận dụng định nghĩa về đường tròn đã được học ở 

lớp 6 và để chỉ ra các hình nội tiếp được đường tròn cụ thể như sau: 

Hình vuông và hình chữ nhật có các đường chéo bằng nhau và cắt 

nhau tại trung điểm O của mỗi đường và khi đó trên các hình 4.27; 

hình 4.28 suy ra được OA OB OC OD   . Từ đó O là tâm của 

đường tròn ngoại tiếp hình vuông, hình chữ nhật 

- Cách 2: Các đỉnh B và D của hình vuông, hình chữ nhật đều nhìn 

hai đầu mút của đường chéo AC dưới một góc vuông. Từ đó hình 

vuông và hình chữ nhật nội tiếp trong 1 đường tròn có đường kính 

tương ứng là đường chéo AC. 
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Có 20% HS gặp khó khăn trong việc chỉ ra hình thang cân nội tiếp 

được đường tròn khi giải thích các đường trung trực của các cạnh AD và 

BC của hình thang ABCD trùng nhau (xem hình 4.29). Gọi I là giao điểm 

của đường trung trực d’ của cạnh AB và đường trung trực d của cạnh AD. 

Khi đó d cũng vuông góc với BC tại J do BC //AD. Ta chứng minh được 

BIC là tam giác cân tại I. Lại có IJ là đường cao đồng thời là đường 

trung trực. Như vậy hai đường trung trực của AD và CB trùng nhau. 

Có 100% HS đã chỉ ra được nhận xét tổng các góc đối của một tứ giác 

bằng 180
0
 và phát biểu được khái niệm tứ giác nội tiếp được đường tròn. 

 

KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN 

Kết quả nghiên cứu của luận án cho phép kết luận một số vấn đề 

chủ yếu sau đây: 

1. Luận án đã tổng hợp được một số vấn đề của lý luận DHTH ở 

trường THCS, đặc biệt luận án đã cố gắng làm sáng tỏ nền tảng tri 

thức luận của DHTH: Đó là những vấn đề cơ bản về phương pháp 

luận Toán học, phương pháp luận nhận thức để soi sáng cho DHTH. 

2. Luận án đã đưa ra được cơ sở định hướng cho việc thiết kế các 

tình huống DHTH theo quy trình 5 bước. 

3. Đưa ra được cơ sở định hướng và thiết kế quy trình các bước vận 

dụng các tình huống DHTH trong hình học ở các lớp cuối cấp THCS. 

Các tình huống cũng là nền tảng cho việc chuẩn bị tri thức và kỹ năng 

tiếp cận DHTH trong dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trường 

THCS và cũng là cơ sở định hướng thực hành DHTH, cũng như việc 

tổ chức cho HS trải nghiệm vận dụng theo quan điểm DHTH. 

4. Triển khai, vận dụng các quy trình vào dạy học các tình huống 

điển hình theo quan điểm DHTH. Luận án đã thiết kế và vận dụng được 

một số tình huống dạy học cụ thể: dạy học khái niệm, định lý và dạy học 

giải bài tập toán. Các tình huống được xây dựng và vận dụng thể hiện sự 

tìm tòi khám phá thông qua trải nghiệm trong thực tiễn. 

5. Các kết quả đã được tổ chức thực nghiệm theo phương pháp 

nghiên cứu trường hợp và tổ chức đánh giá định tính. Các kết quả 

nghiên cứu luận án đã mở ra hướng tiếp cận DHTH theo cách tương 

tác với các tình huống thiết kế và vận dụng trong dạy học hình học ở 

các lớp cuối cấp THCS 

6. Trong luận án đã đưa ra nhiều ví dụ điển hình, gắn liền với thực tế 

và khai thác được mối liên hệ giữa Toán học và các môn khoa học khác. 


